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BÀI 3: CỘI NGUỒN YÊU THƯƠNG
Tiết 30: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (PHÓ TỪ)

I.MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của phó từ để sử dụng đúng và hiệu quả trong các hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
- Năng lực sử dụng hiệu quả phó từ trong nói và viết.
2. Phẩm chất:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Giáo viên :
[bookmark: _Hlk111530855]- Giáo án; SGK, SGV, máy chiếu.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
2. Học sinh :
- SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài , vở ghi.
III. Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chiếu slide 2.
- HS HĐ cá nhân (2p): Chỉ ra điểm khác giữa các câu sau:
1. Tôi ăn cơm.
2. Tôi đang ăn cơm.
3. Tôi đã ăn cơm.
4. Tôi sắp ăn cơm.
- HS trả lời.
- GV đưa ra đáp án, khen ngợi những HS có câu trả lời đúng.
Đáp án:
+ Tôi ăn cơm (câu trần thuật chung chung)
+ Tôi đã ăn cơm (sự việc đã diễn ra).
+ Tôi đang ăn cơm (sự việc đang diễn ra).
+ Tôi sắp ăn cơm (sư việc sắp sảy ra).
=> Sự khác biệt về nghĩa của câu nằm ở các từ đã, đang, sẽ mới được thêm vào. Vậy những từ này thuộc về từ loại nào, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

	- Câu trả lời của học sinh


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a.  Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của phó từ và hiểu được chức năng của từ loại này để sử dụng đúng và hiệu quả. 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và Hs
	Nội dung

	
- HS quan sát các ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi
- Trả lời vào PHT số 1 theo nhóm cặp (3p)
Những đoá hoa đang nở rất đẹp trong vườn.
(1) Các từ in đậm (những, đang, rất) bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ nào trong câu? Từ ngữ được bổ sung ý nghĩa thuộc loại từ gì?
(2) Các từ in đậm (những, đang, rất) bổ sung ý nghĩa gì? Nêu vị trí của chúng so với từ mà chúng bổ nghĩa.?
	Từ ngữ in đậm
	Từ in đậm bổ sung nghĩa cho từ:
	Từ được bổ sung nghĩa là từ loại:
	Từ in đậm bổ sung ý nghĩa về nội dung
	Vị trí của từ in đậm so với từ bổ sung nghĩa

	Những
	
	
	
	

	Đang
	
	
	
	

	Rất
	
	
	
	



Dự kiến sản phẩm
	Từ ngữ in đậm
	Bổ sung nghĩa cho từ:
	Từ được bổ sung nghĩa là từ loại:
	Bổ sung ý nghĩa về 
	Vị trí so với từ bổ sung nghĩa

	Những
	Đóa hoa
	Danh từ
	Số lượng
	Đứng trước

	Đang
	Nở
	Động từ
	Quan hệ thời gian
	Đứng trước

	Rất
	Đẹp
	Tính từ
	Mức độ
	Đứng trước



(3) Những từ in đậm có khả năng gọi tên sự vật, hoạt động, tính chất không
HS trả lời
Gv chốt: Những từ trên không có khả năng gọi tên sự vật, hoạt động,tính chất mà chỉ dùng để bổ sung ý nghĩa cho các từ dùng để gọi tên sự vật,hoạt động,tính chất(DT, ĐT, TT) => Gọi chung những từ này là Phó từ

(4) Từ phân tích ví dụ trên, em hiểu thế nào là phó từ? 


?(5)Phó từ có những loại cơ bản nào? Ý nghĩa và vị trí của mỗi  loại phó từ trong câu?
- Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- HS suy nghĩ. Viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong cặp đôi.
-Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV yêu cầu HS đọc khung Nhận biết phó từ
	I. Nhận biết phó từ
1. Xét ví dụ:
   Những đoá hoa đang nở rất đẹp trong vườn.
- Từ “những” bổ sung ý nghĩa số lượng cho danh từ “đoá hoa”.
  Từ “những” đứng trước danh từ “đoá hoa”.

- Từ “đang”bổ sung ý nghĩa về quan hệ thời gian cho động từ “nở”.
Từ “đang” đứng trước động từ “nở”.

- Từ “rất” bổ sung ý nghĩa về mức độ cho tính từ “đẹp”.
Từ “rất” đứng trước tính từ “nở”.





































2. Khái niệm
Phó từ là những từ chuyên đi kèm danh từ, động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ.
3. Phân loại: 2 nhóm cơ bản:
*Phó từ đi kèm danh từ:
- Ý nghĩa: làm thành tố phụ trước cho danh từ  và bổ sung ý nghĩa về số lượng của sự vật.
(Lưu ý: Khác với số từ, phó từ không thể dùng độc lập để tính, đếm)
- Vị trí: đứng trước danh từ.
- Ví dụ các phó từ đi kèm danh từ:những, các, mọi, mỗi, từng,..
*Phó từ đi kèm động từ, tính từ:
- Ý nghĩa: Làm thành tố phụ trước hoặc phụ sau cho động từ, tính từ, bổ sung ý nghĩa liên quan đến hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở động từ hoặc tính từ (quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, sự phủ định, sự cầu khiên, mức độ,...).
- Vị trí: đứng trước hoặc đứng sau động từ, tính từ.
- Ví dụ về các phó từ đi kèm động từ, tính từ:
+ Phó từ đứng trước động từ, tính từ: 
Phó từ quan hệ thời gian:đã, sắp, sẽ, đang, vừa, mới, từng…
Phó từ  chỉ mức độ:  rất, khá, hơi, quá,…
Phó từ  chỉ sự tiếp diễn: vẫn, cũng…
Phó từ  chỉ sự khẳng định hay phủ định: có, không, chẳng, chưa..
Phó từ cầu khiến: hãy, thôi, đừng, chớ…
+ Phó từ đứng sau động từ, tính từ:
Phó từ chỉ mức độ: lắm, quá, cực kì,..
Phó từ chỉ kết quả: được, mất,ra
Phó từ chỉ ý nghĩa hoàn thành: xong, rồi


3.Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng các kiến thức về phó từ để thực hành các bài tập liên quan.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, theo cặp bàn, hoàn thành bài tập vào phiếu, vở.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động cua Gv và HS
	Nội dung

	GV chiếu phiếu học tập  
GV yêu cầu HS HĐ nhóm lớn (5p) hoàn thành phiếu học tập.
(Kết hợp bài tập 1,2)
	II. Luyện tập



	PHIẾU HỌC TẬP 

Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ trong mỗi câu sau và cho biết mỗi phó từ bổ sung ý nghĩa gì?
	          Chức năng

Câu
	Phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ  trong câu 1 
	Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ trong câu 2 
	Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ trong câu 3 

	1. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng mà nói chung mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ, đều cần biết đến câu chuyện này.
	……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
	
	

	2. Và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va để kể hết câu chuyện này.
	
	……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
	

	3. An-tư-nai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không?
	
	
	……………….
……………….
……………….
……………….
……………….






	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	-HS thực hiện, trao đổi thống nhất trong nhóm.
- GV mời đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả.
- HS các nhóm khác theo dõi.
- HS các nhóm còn lại trao đổi sản phẩm chấm chéo nhóm
- GV nhận xét, chiếu kết quả / Phiếu chấm  
 (GV kiểm soát kết quả của HS)
	



PHIẾU CHẤM
	Chức năng

Câu
	Phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ (câu 1)
	Phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ(câu 2)
	Phó từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ
(câu 3)
	Điểm

	1. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng mà nói chung mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ, đều cần biết đến câu chuyện này.
	- Phó từ: mọi
- Bổ sung ý nghĩa về số lượng của sự vật.
	
	
	1,0đ
1,0đ

	2. Và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va để kể hết câu chuyện này.
	
	- Phó từ: không (bổ sung cho động từ nghĩ ý nghĩa phủ định).
-Phó từ ra, được(chỉ kết quả của hành động nghĩ).
	

	2,0đ



2,0đ

	3. An-tư-nai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không?
	
	
	- Phó từ quá(chỉ mức độ của đặc điểm hay).
- Phó từ lắm(chỉ mức độ của đặc điểm ngoan)

	2,0đ


2,0đ

	Tổng điểm
	
10



	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	
- HS HĐN 4 (5p) thực hiện yêu cầu bài tập 3.
- HS thực hiện yêu cầu, thống nhất trong nhóm.
- GV chụp sản phẩm của 2 nhóm; HS lên bảng trình bày, điều hành chia sẻ.
- GV tổng hợp, nhận xét, chiếu kết quả, yêu cầu HS điều chỉnh bổ sung vào sản phẩm học tập của mình.
(Nếu sản phẩm học tập của HS tốt GV chốt luôn trên sản phẩm)












	Bài tập 3 (SGK tr 72)









- Trong phẩn (4) của VB Người thầy đẩu tiên, phó từ hãy được lặp lại nhiều lần (6 lần). Phó từ hãy đứng trước động từ, có ý nghĩa mệnh lệnh, cầu khiến, thuyết phục, động viên làm việc gì đó. 
- Tác dụng: Nhấn mạnh những suy tư, trăn trở của người kể chuyện (người hoạ sĩ). Câu chuyện xúc động về người thầy đầu tiên - thầy Đuy-sen đã thôi thúc người kể chuyện muốn được sáng tác, muốn được vẽ lại một chi tiết trong câu chuyện hay vẽ chân dung người thầy đặc biệt này để tỏ lòng biết ơn, yêu mến, kính trọng.



4.Hoạt động 4: Vận dụng
(Viết kết nối với đọc)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn.
b. Nội dung: Viết đoạn văn 5-7 câu trình bày cảm nhận về thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 3 phó từ
c. Sản phẩm học tập: đoạn văn của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GVvà HS
	Nội dung

	(Bài tập đã yêu cầu hs chuẩn bị trước ở nhà sau khi học xong văn bản “Người thầy đầu tiên” và nghiên cứu trước bài Phó từ )
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập 
1) Xác định yêu cầu của bài:
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 3 phó từ.

2) Thực hiện vào vở trong vòng 5 phút.
-HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
- GV gọi 1 – 2 HS đọc bài viết;
- GV chụp bài và chiếu trên máy cùng bảng kiểm, HS khác theo dõi nhận xét.
- GV nhận xét, chữa bài cho HS.
(Chiếu đoạn văn tham khảo nếu HS làm chưa tốt – slide 19).
	Đoạn văn tham khảo:
Đuy-sen là một người thầy vô cùng vĩ đại, hết lòng vì học trò. Bằng lời nói gần gũi và những cử chỉ, hành động quan tâm, thầy đãxoá tan đimọi khoảng cách, khơi dậy tinh thần ham học ở những em nhỏ vùng miền núi xa xôi. Thầy coi các em như người thân trong gia đình, luôn lo nghĩ cho tương lai các em. Cảm nhận được tấm lòng nhân tư, sự vị tha của thầy giáo Đuy-sen, những đứa trẻ hàng ngày tự nguyện đến trường, vượt qua bao khó khăn, sự khắc nghiệt của thời tiết để đến với con chữ. Chính thầy Đuy-sen là người đã thắp lên ước mơ về tương lai tươi sáng cho những học trò nơi mảnh đất nghèo khó.



IV. Hướng dẫn tự học ở nhà 
· Hoàn thiện những bài tập còn lại vào vở
· Xem kĩ lý thuyết
· Vẽ sơ đồ tư duy nội dung đã học
· Đọc và chuẩn bị trước văn bản Quê hương
V. Hồ sơ dạy học (nếu có)
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng khoảng 5 - 7 câu.
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: Cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai:
· Đặc điểm nổi bật của nhân vật.
· Cảm nhận, suy nghĩ của em về nhân vật
	

	3
	Đoạn văn sử dụng ít nhất 3 phó từ.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu.
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Những đoá hoa đang nở rất đẹp
	
	Từ in đậm bổ sung nghĩa cho từ:
	Từ được bổ sung nghĩa là từ loại:
	Bổ sung ý nghĩa về nội dung
	Vị trí của từ in đậm so với từ bổ sung nghĩa

	Những
	

	

	
	

	Đang
	

	

	
	

	Rất
	

	

	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	PHIẾU HỌC TẬP 

Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ trong mỗi câu sau và cho biết mỗi phó từ bổ sung ý nghĩa gì?
	          Chức năng

Câu
	Phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ  trong câu 1 
	Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ trong câu 2 
	Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ trong câu 3 

	1. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng mà nói chung mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ, đều cần biết đến câu chuyện này.
	……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
	
	

	2. Và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va để kể hết câu chuyện này.
	
	……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
	

	3. An-tư-nai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không?
	
	
	……………….
……………….
……………….
……………….
……………….





VI. Rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch bài dạy sau tiết dạy (nếu có)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
